
Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học
Sinh 

học
Lịch sử Địa lý

GD

CD

Ngoại 

ngữ
Môn NN

1 12 245432921 HOÀNG THỊ ÁNH Nữ 16/09/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.80 7.50 6.50 6.50 7.75 6.20 N1

2 12 067301000087 H BLEK KPƠR Nữ 01/06/2001 ĐĂK LĂK Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 5.20 5.75 4 5.25 6.25 3.80 N1

3 12 067303000371 VỪ THỊ CHỢ Nữ 08/01/2003
ĐĂK 

NÔNG
Mông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 8 5.50 6.75 7.25 9.25 4.80 N1

4 12 067203000263 Y DAM KHOAI KNUL Nam 03/09/2003 ĐĂK LĂK Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.40 6.50 4.50 5.75 6 5.60 N1

5 12 245485305 LƯU THỊ MỸ DUYÊN Nữ 10/02/2003
ĐĂK 

NÔNG
Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 4.40 4.75 3.25 6.50 7 3.80 N1

6 12 245415299 NGUYỄN THỊ ĐIỀM Nữ 03/01/2002 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6 5.50 6.25 8.50 9.75 4.40 N1

7 12 067303000357 H HẠNH ÊYA Nữ 05/09/2003
ĐĂK 

NÔNG
Ê-đê 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.80 5.50 6.25 7.25 9.75 3.60 N1

8 12 067303000370 HÀ THỊ THU HẰNG Nữ 24/03/2003 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.60 7.50 8.25 8.75 9.25 5 N1

9 12 067303000456 VI THỊ HIỀN Nữ 16/09/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7 5.75 7.50 8.50 9.75 3.40 N1

10 12 067203000348 HÀ NGỌC HIẾU Nam 23/05/2003 ĐĂK LĂK Thái 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.60 6 7.75 8.25 8.75 3.60 N1

11 12 067303000326 GIANG THỊ HOA Nữ 04/08/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.40 7 7.50 8 9.25 6.20 N1

12 12 067203000337 LĂNG VĂN HOÀNG Nam 06/09/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.40 6.75 7.25 8.25 9.75 3.40 N1

13 12 067303000345 NGÔ TÚ HUỆ Nữ 20/10/2003 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.40 7 7 7.50 9.75 4.40 N1

14 12 067203000338 ĐÀM NGỌC HUYNH Nam 06/09/2003 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.20 6.25 8 6.50 9 6.80 N1

15 12 067203000339 PHAN VĂN LÂM Nam 28/02/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.40 6.25 8 7.50 9.50 5.60 N1

16 12 067203000296 LÝ VĂN LẬP Nam 23/09/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 5.20 6.50 6 6.75 9.25 3.40 N1

17 12 066303000627 LÝ THỊ MỌNG Nữ 04/03/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7 7.25 7.50 8 9 3.20 N1

18 12 067303000346 VI THỊ NGÂN Nữ 27/10/2003 ĐĂK LĂK Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.80 7.50 9.25 9.25 9.75 8.80 N1

19 12 067303000325 H' NGUÔT BUÔN KRÔNG Nữ 13/06/2003 ĐĂK LĂK Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.20 6.50 4.50 5.50 9 3.80 N1

20 12 245432967
DƯƠNG THỊ THẢO 

NGUYÊN
Nữ 13/12/2003 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 7.60 6.50 9.25 8 9.25 7.80 N1

21 12 067301000075 H' NÕK YA Nữ 03/05/2001 ĐĂK LĂK Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 5 4.50 4.25 5.75 8.50 3.40 N1

22 12 067303000327 H - NUÔR - KTŨL Nữ 07/04/2003
ĐĂK 

NÔNG
Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 5.40 5.50 6.75 7.25 9 4 N1

23 12 067303000364 H' QUYNH BUÔN KRÔNG Nữ 24/02/2003 ĐĂK LĂK Mnông 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.60 7 8.25 7.50 9.25 5 N1

24 12 067303000356 HOÀNG THỊ THẮM Nữ 05/06/2003 ĐĂK LĂK Tày 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 6.80 6.50 8 9 9.25 5.20 N1

25 12 245416168 HÀ THỊ VÂN Nữ 25/05/2003 ĐĂK LĂK Thái 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 8.20 6.50 6.50 7 7.75 7.20 N1

26 12 067303000347 HÀ THỊ YẾN Nữ 05/05/2003
ĐĂK 

NÔNG
Nùng 63-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đăk Nông 8.20 6.25 7 8.75 9.75 6.40 N1

Ngày .... tháng .... năm 2021

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
BẢNG GHI ĐIỂM THI

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Cư Jút

Số thứ tự Lớp 12 Số CMND Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Mã_Tên hội đồng

Điểm số các bài thi Ghi chú

(mọi sửa chữa trong bảng phải được 

Chủ tịch Hội đồng thi ký xác nhận)

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI GHÉP ĐIỂM NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN Ngày .... tháng .... năm 2021

1


